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Abstract. Self-awareness skills are an important 

aspect of emotional and social skills education for 

preschool children aged 5-6. To align with the 

developmental characteristics of 5-6-year-old 

children, this educational process needs to be 

implemented based on a learning through play 

approach. Preschool teachers’ assessments of 

factors affecting the education of self-awareness 

skills for children, based on a learning through play 

approach, impact their practices in organizing 

educational activities. This study uses a 

quantitative research method based on an online 

survey with 103 samples from preschool teachers 

in Hanoi. The research results show that 

educational support, the children themselves, and 

work seniority influence the education of self-

awareness skills for 5-6-year-old children. The 

research results serve as a basis for proposing 

measures to promote the education of self-

awareness skills for 5-6-year-old children based on 

a learning through play approach. 

Tóm tắt. Kĩ năng tự nhận thức bản thân là một nội 

dung quan trọng trong lĩnh vực giáo dục tình cảm 

- kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Để phù 

hợp với đặc điểm phát triển của trẻ 5-6 tuổi, quá 

trình giáo dục này cần được thực hiện dựa trên tiếp 

cận học qua chơi. Đánh giá của giáo viên mầm non 

về các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng tự 

nhận thức bản thân cho trẻ dựa trên tiếp cận học 

qua chơi có tác động đến thực hành của giáo viên 

trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Nghiên cứu 

này sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng 

dựa trên phiếu khảo sát online với 103 mẫu là các 

giáo viên mầm non tại thành phố Hà Nội. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, yếu tố hỗ trợ giáo dục, bản 

thân trẻ và thâm niên công tác của giáo viên có ảnh 

hưởng đến việc giáo dục kĩ năng tự nhận thức bản 

thân cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Kết quả nghiên cứu 

là cơ sở đề xuất một số biện pháp nhằm thúc đẩy 

việc giáo dục kĩ năng tự nhận thức bản thân cho trẻ 

5-6 tuổi dựa trên tiếp cận học qua chơi.  

Keywords: Education, self-awareness skills, 

preschool teacher, influencing factor, learning 

through play. 

Từ khóa: Giáo dục, kĩ năng tự nhận thức bản thân, 

giáo viên mầm non, yếu tố ảnh hưởng, học qua 

chơi. 

1.  Mở đầu  

Kĩ năng tự nhận thức bản thân (TNTBT) là một nội dung quan trọng trong lĩnh vực giáo dục 

tình cảm - kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo (MG) 5-6 tuổi. Kĩ năng này được xếp vào một trong 3 

nhóm kĩ năng sống quan trọng của con người [1], [2]. Ngoài ra, TNTBT còn là một trong 5 kĩ 

http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php?articleid=23136
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năng thành phần của kĩ năng cảm xúc xã hội [3], [4], [5]. Các công trình nghiên cứu của Bar-On 

(2005) [6], Lam & Wong (2017) [7], Alzahrani và cộng sự (2019) [8], Im, Jiar & Talib (2019) [9] 

đã chỉ ra vai trò của kĩ năng Cảm xúc xã hội nói chung và kĩ năng TNTBT nói riêng đối với sự 

phát triển toàn diện của trẻ em. Theo đó, kĩ năng TNTBT cho phép trẻ em xác định và hiểu được 

tiềm năng, cảm xúc, điểm mạnh và điểm yếu của mình từ đó trẻ em học cách trân trọng giá trị của 

bản thân, đánh giá khách quan bản thân so với người khác và tạo cơ hội phát triển cá nhân.  

Học qua chơi là sự kết hợp giữa hoạt động chơi của trẻ với mục tiêu học tập được hỗ trợ hoặc 

hướng dẫn của người lớn trong môi trường học tập vui vẻ và có ý nghĩa góp phần phát triển phẩm 

chất và năng lực của trẻ. Quá trình giáo dục kĩ năng TNTBT cho trẻ MG 5-6 tuổi cần được thực 

hiện qua hoạt động học qua chơi do giáo viên thiết kế nhằm khuyến khích sự tự do khám phá và 

sáng tạo của trẻ, cũng như cung cấp cơ hội cho trẻ thực hành và phản ánh về bản thân. Công trình 

nghiên cứu của các giả Zosh và cộng sự (2022) [10] đã chứng minh được mối quan hệ giữa học 

qua chơi và các kĩ năng toàn diện của trẻ. Tuy nhiên, để quá trình giáo dục kĩ năng TNTBT cho 

trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên tiếp cận học qua chơi (TCHQC) đạt hiệu quả cao, cần thiết phải nhận 

thức, phân tích và điều chỉnh các yếu tố tác động đến việc thực hành tổ chức hoạt động giáo dục 

của giáo viên một cách khoa học. Một số nghiên cứu của các tác giả như Landry và cộng sự (2001) 

[11], Hale-Jinks cùng cộng sự (2006) [12] và tác giả Phan Thị Thúy Hằng (2023) [13] đã chỉ ra 

rằng môi trường lớp học, môi trường gia đình, đặc điểm của trẻ và môi trường xã hội có ảnh 

hưởng đến sự phát triển các kĩ năng cảm xúc xã hội ở trẻ trong đó có kĩ năng TNTBT.  

Tại Việt Nam, còn ít nghiên cứu tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục kĩ năng 

TNTBT cho trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC của giáo viên mầm non (GVMN). Nghiên cứu này 

nhằm mục đích xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục kĩ năng tự 

nhận thức bản thân cho trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm 

nâng cao hoạt động giáo dục của GVMN. Kết quả của nghiên cứu sẽ góp phần quan trọng vào 

chương trình giáo dục tình cảm – kĩ năng xã hội, xác định các phương pháp, biện pháp và hình 

thức giáo dục phù hợp với từng cá nhân trẻ và điều kiện cụ thể của từng môi trường giáo dục. 

2. Nội dung nghiên cứu  

2.1. Một số vấn đề lí thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng tự nhận 

thức bản thân cho trẻ 5-6 tuổi dựa trên tiếp cận học qua chơi 

Giáo dục kĩ năng TNTBT cho trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC là quá trình tác động sư 

phạm giúp trẻ phát triển khả năng nhận biết về đặc điểm, cảm xúc, khả năng của bản thân và nối 

quan hệ của bản thân với mọi người xung quanh để có thái độ và hành vi ứng xử phù hợp thông 

qua các hoạt động có sự vui vẻ, có ý nghĩa, có nhiều cơ hội thử nghiệm, trẻ tham gia chủ động, 

tích cực và có sự tương tác xã hội. Việc giáo dục kĩ năng TNTBT của trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên 

TCHQC chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố như môi 

trường, xã hội, phương pháp giảng dạy của giáo viên và đặc điểm cá nhân từng trẻ đóng vai trò 

quyết định trong việc giáo dục kĩ năng tự nhận thức bản thân cho trẻ [14], [15], [16], [17]. Nghiên 

cứu của B.F. Skinner và Allport cùng các cộng sự cho rằng, tự nhận thức bản thân được hình 

thành dựa trên các yếu tố như gen di truyền, môi trường sống và gia đình [18]. Tác giả Hoàng 

Thanh Phương (2018) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tự nhận thức bản thân của trẻ MG 5-

6 tuổi gồm: “Các yếu tố khách quan (tác động từ phía cha mẹ, giáo viên mầm non, điều kiện môi 

trường sống) và các yếu tố chủ quan (khả năng nhận thức; tính tích cực trẻ)” [1] [25]. Kế thừa các 

nghiên cứu trước đó, trong nghiên cứu này chúng tôi tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố: 

yếu tố bản thân trẻ; yếu tố về năng lực của giáo viên, yếu tố môi trường giáo dục đến việc giáo 

dục kĩ năng TNTBT cho trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC. 

* Về yếu tố bản thân trẻ 

5-6 tuổi là giai đoạn cuối của độ tuổi mầm non. Ở lứa tuổi này nhận thức của trẻ gắn liền với  
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cảm xúc và ý muốn chủ quan khiến cho trẻ khó phân biệt được đâu là khách quan, đâu là chủ 

quan [19]. Mặt khác, trẻ MG 5-6 tuổi, tri giác phát triển mạnh mẽ và chiếm ưu thế trong hoạt 

động nhận thức, các quá trình nhận thức khác như trí nhớ, tư duy, chú ý... đều phụ thuộc rất nhiều 

vào tri giác của trẻ [19]. Ngoài ra, tính tích cực nhận thức cũng là một phẩm chất quan trọng của 

nhân cách trẻ, tính tích cực gắn liền với hoạt động, điều này biểu hiện ở sự hăng hái, năng động 

của trẻ trong các hoạt động tìm hiểu, khám phá về bản thân mình. Nhu cầu, mong muốn tìm hiểu 

bản thân của trẻ sẽ ảnh hưởng đến việc giáo dục kĩ năng tự nhận thức bản thân cho trẻ.  

* Yếu tố về năng lực của giáo viên 

Năng lực của giáo viên là tập hợp kĩ năng, kiến thức và hành vi mà giáo viên phải nắm vững 

khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình. Trong quá trình giáo dục kĩ năng tự nhận thức bản 

thân cho trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC, giáo viên cần nắm được sự phát triển về thể chất và 

tâm lý, hành vi của từng trẻ, hiểu được hoàn cảnh sống của từng em, để lựa chọn các biện pháp 

giáo dục phù hợp [20]. Hơn nữa việc nắm vững kiến thức chuyên môn, xác định đúng mục tiêu 

giáo dục, khai thác nội dung giáo dục kĩ năng TNTBT trong chương trình Giáo dục mầm non hiện 

hành, lựa chọn phương pháp, biện pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp là yếu tố 

quyết định đến thành công và hiệu quả của việc giáo dục kĩ năng TNTBT cho trẻ. Theo Jenning 

và Greenberg (2009) [21], sự phát triển chuyên môn liên tục thông qua các khóa đào tạo giúp giáo 

viên cập nhật kiến thức và kĩ năng mới từ đó nâng cao hiệu quả giảng dạy. Zins và cộng sự (2004) 

[22] cũng cho rằng kĩ măng giao tiếp và thái độ tích cực của giáo viên có liên quan mật thiết đến 

thành công của họ trong việc giáo dục kĩ năng TNTBT cho trẻ MG 5-6 tuổi. 

* Yếu tố về môi trường giáo dục 

Môi trường học tập, chương trình học tập có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả giáo dục kĩ 

năng TNTBT cho trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC. Việc có được những tài liệu cần thiết, cơ sở 

vật chất, trang thiết bị đầy đủ, môi trường lớp học sạch sẽ an toàn kích thích tư duy và sự sáng 

tạo của trẻ được cho là nâng cao hiệu quả giáo dục của giáo viên. Hamre và Pianta (2001) [23] đã 

nhấn mạnh một môi trường lớp học an toàn và hỗ trợ sẽ thúc đẩy trẻ phát triển các kĩ năng xã hội 

một cách tự nhiên và hiệu quả. 

Một yếu tố khác về môi trường có liên quan đến cha mẹ trẻ. Sheridan và cộng sự (2013) [24] 

đã chỉ ra rằng sự tham gia tích cực của gia đình trong quá trình giáo dục giúp trẻ nhận được sự hỗ 

trợ nhất quán từ cả nhà trường và gia đình, từ đó các kĩ năng xã hội được phát triển một cách toàn 

diện. Ngoài ra, Altunova N & Kalman M (2020) [25], Kanya N và cộng sự (2021) [26] cũng 

khẳng định rằng sự hợp tác của nhà trường với cha mẹ trẻ trong quá trình giáo dục con cái tác 

động đến hiệu quả hoạt động của giáo viên.  

2.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

* Các giả thuyết: 

- Giả thuyết H1: Yếu tố bản thân 

trẻ không ảnh hưởng đến quá trình 

giáo dục kĩ năng TNTBT cho trẻ 

MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC.  

- Giả thuyết H2: Năng lực của 

giáo viên không ảnh hưởng đến quá 

trình giáo dục kĩ năng TNTBT cho 

trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC.  

- Giả thuyết H3: Môi trường giáo 

dục không ảnh hưởng đến quá trình 

giáo dục kĩ năng TNTBT cho trẻ 

MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC.  
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Mô hình nghiên cứu đề xuất gồm 3 biến được nghiên cứu có tác động đến quá trình giáo dục 

kĩ năng TNTBT cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi dựa trên TCHQC: Bản thân trẻ (BT), Năng lực giáo 

viên (NL), Môi trường giáo dục (MT). Biến phụ thuộc là “Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng 

TNTBT cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi dựa trên TCHQC” được định nghĩa trong nghiên cứu này là sự 

đánh giá tổng quát của giáo viên mầm non về việc giáo dục kĩ năng TNTBT cho trẻ mẫu giáo 5-

6 tuổi dựa trên TCHQC. Chúng tôi thiết kế 16 biến quan sát, các biến quan sát được xây dựng 

theo thang đo Likert từ 1 đến 5 (trong đó 1: Rất không đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Phân vân, 4: 

Đồng ý, 5: Hoàn toàn đồng ý). 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Bằng phương pháp khảo sát online, chúng tôi tiến hành khảo sát GVMN tại nội thành và 

ngoại thành TP. Hà Nội. Thời gian khảo sát tháng 05, 06/2024.  

Đối với phân tích nhân tố khám phá EFA thì cỡ mẫu tối thiểu phải gấp năm lần tổng số biến 

quan sát trong các thang đo (Hair và cộng sự, 2010) [26]. Với nghiên cứu này, số biến ban đầu là 

16 như vậy mẫu nghiên cứu tối thiểu là 80 mẫu (16 x 5 = 80).  

Khảo sát được thực hiện thông qua bảng hỏi khảo sát online trên hệ thống KoboToolbox. 

Thông tin thu được dùng để đánh giá độ tin vậy và giá trị của thang đo, kiểm định thang đo, kiểm 

định sự phù hợp của mô hình. Sau khi thu thập dữ liệu, tiến hành mã hóa dữ liệu, và tiến hành xử 

lí bằng phần mềm SPSS 20.0 và AMOS 20.0. Số liệu của nghiên cứu được phân tích thông qua 

các bước sau: 

- Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha. 

- Phân tích nhân tố khám phá EFA và nhân tố khẳng định CFA. 

- Phân tích tương quan tuyến tính Pearson.  

- Phân tích phương trình hồi quy tuyến tính.  

- Phân tích ANOVA để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng tự nhận thức 

bản thân cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi dựa trên TCHQC. 

Kết quả nghiên cứu sẽ cho biết mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến việc giáo dục 

kĩ năng tự nhận thức bản thân cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi dựa trên TCHQC của giáo viên mầm non, 

từ đó có thể đưa ra kết luận và kiến nghị phù hợp. 

2.4. Phân tích dữ liệu và kết quả nghiên cứu 

Để đảm bảo về chất lượng, chúng tôi đã tiến hành phát ra 110 phiếu khảo sát và thu về được 

103 phiếu khảo sát có câu trả lời hợp lệ dùng làm dữ liệu cho nghiên cứu. Vì vậy, nghiên cứu này 

phân tích dữ liệu với 103 mẫu. 

2.4.1. Thống kê mô tả 

Bảng 1. Đặc điểm mẫu khảo sát 

Thông tin Chi tiết Số lượng Tỉ lệ (%) 

Trình độ chuyên môn 

Trung cấp 14 13,6 

Cao đẳng 28 27,2 

Đại học 61 59,2 

Thâm niên công tác 

Dưới 5 năm 77 74,8 

Từ 5 đến dưới 10 năm 14 13,6 

Trên 10 năm 12 11,7 

Địa bàn 
Nội thành 56 54,4 

Ngoại thành 47 45,6 
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Theo Bảng 1, có 59,2% GVMN tham gia khảo sát có trình độ Đại học; 74,8% giáo viên có 

thâm niên công tác dưới 5 năm. Các giáo viên tham gia khảo sát phân bố đồng đều ở nội thành và 

ngoại thành của TP. Hà Nội. Vì khảo sát này là ngẫu nhiên, các sự chênh lệch này không quá xa 

nên vẫn đảm bảo tính đại diện cho mẫu.  

2.4.2. Kiểm định độ tin cậy của thang đo với hệ số Cronbach’s Alpha 

Theo mô hình nghiên cứu, có 4 nhân tố gồm 3 nhân tố biến độc lập và 1 nhân tố biến phụ 

thuộc thể hiện sự ảnh hưởng của các yếu tố đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng 

TNTBT của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi dựa trên TCHQC. Kiểm định độ tin cậy của những nhân tố này 

bằng cách dùng phân tích Cronbach’s Alpha. 

Kết quả ở bảng sau cho thấy các thang đo đều có hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha lớn hơn 

0,6. Hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát đều lớn hơn 0,3. Vì vậy, tất cả 16 biến quan 

sát thuộc thang đo các thành phần và 4 biến quan sát thuộc thang đo việc tổ chức các hoạt động 

giáo dục kĩ năng TNTBT của trẻ 5-6 tuổi dựa trên TCHQC đều đạt độ tin cậy.  

Bảng 2. Kết quả phân tích hệ số Cronbach’s Alpha 

Thang đo thành phần Số biến quan 

sát ban đầu 

Hệ số Cronbach’s 

Alpha 

Hệ số tương quan 

biến tổng 

Bản thân trẻ 3 0,796 ≥ 0,512 

Năng lực của giáo viên 5 0,925 ≥ 0,742 

Môi trường giáo dục 4 0,860 ≥  0,682 

Tổ chức các hoạt động giáo 

dục kĩ năng TNTBT cho trẻ 

MG 5-6 tuổi dựa trên 

TCHQC 

4 0,898 ≥  0,728 

2.4.3. Phân tích nhân tố EFA và CFA 

a. Phân tích nhân tố EFA và CFA cho biến độc lập 

Trong nghiên cứu này, giả thuyết ban đầu có 3 nhân tố độc lập, để phân tích EFA cho thang 

đo này, chúng tôi tiến hành xem xét nhân tố trích trong 3 nhân tố: Bản thân trẻ (BT1, BT2, BT3); 

Năng lực của giáo viên (GV1, GV2, GV3, GV4, GV5); Môi trường giáo dục (MT1, MT2, MT3). 

Chúng tôi dùng phương pháp phân tích EFA (Exploratory Factor Analysis), kết quả phân 

tích nhân tố khám phá cho thấy chỉ số KMO = 0,927 > 0,5 nên phân tích EFA là phù hợp với dữ 

liệu nghiên cứu. Kiểm định Bartlett cho thấy giữa các biến trong tổng thể có mối tương quan với 

nhau (mức ý nghĩa sig = 0,000 < 0,05). Phương pháp trích hệ số sử dụng là Principal Components 

với phép xoay Varimax và điểm dừng khi trích các yếu tố tại Eigenvalue bằng 1. Có 2 nhân tố 

được trích với chỉ số Eigenvalue thấp nhất là 1,109 > 1 và tổng phương sai trích là 68,952 có 

nghĩa là giải thích được 68,952% sự biến thiên của dữ liệu. Do vậy, thang đo rút ra được chấp 

nhận, đồng thời 12 biến quan sát được giữ lại trong phân tích và được nhóm vào 2 nhân tố, hệ số 

tải nhân tố của từng biến quan sát đều lớn 0,5. 

 Các biến quan sát được chia thành 2 nhóm nhân tố (so với nhân tố ban đầu là 3), các nhân 

tố này được gom lại và đặt tên như sau:  

+ Nhân tố 1: (HTGD) gồm các biến quan sát GV1, GV2, GV3, GV4, GV5, MT1, MT2, MT3, 

MT4 thuộc 2 nhân tố ban đầu là Năng lực giáo viên và môi trường giáo dục được nhóm lại làm 

một và được đặt tên là “Hỗ trợ giáo dục”. 

+ Nhân tố 2: (BT) gồm BT1, BT2, BT3 được đặt tên là “Bản thân trẻ”. 
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Bảng 3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến độc lập 

Rotated Component Matrixa 

Mã 

hóa 
Biến 

Component 

1 2 

GV4 GV hiểu được đặc điểm phát triển của trẻ MG 5-6 tuổi 0,857  

GV5 
GV biết cách tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng TNTBT cho trẻ 

MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC 
0,843  

GV3 
GV lựa chọn được hình thức, biện pháp giáo dục kĩ năng TNTBT 

cho trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC 
0,830  

MT2 
Hệ thống học liệu hỗ trợ các hoạt động giáo dục kĩ năng TNTBT dựa 

trên TCHQC 
0,761  

GV2 
GV lựa chọn được nội dung giáo dục kĩ năng TNTBT cho trẻ MG 5-

6 tuổi dựa trên TCHQC. 
0,724  

GV1 
GV xác định được mục tiêu giáo dục kĩ năng TNTBT cho trẻ MG 5-

6 tuổi dựa trên TCHQC. 
0,718  

MT3 
Phụ huynh tích cực trao đổi, tương tác chia sẻ cùng giáo viên để 

thống nhất quan điểm và phương pháp giáo dục trẻ 
0,676  

MT1 

Cơ sở vật chất và trang thiết bị, công nghệ, được thiết kế an toàn, 

kích thích sự tò mò, khám phá và sự sáng tạo của trẻ, hỗ trợ việc học 

qua chơi, phát triển kĩ năng TNTBT của trẻ. 

0,640  

MT4 
Nhà trường tổ chức truyền thông tới gia đình trẻ về cách giáo dục kĩ 

năng TNTBT dựa trên TCHQC 
0,616  

BT2 Tư duy của trẻ mang tính trực quan  0,852 

BT1 Hoạt động nhận thức của trẻ 5-6 tuổi mang tính chủ quan  0,796 

BT3 Tính tích cực nhận thức của trẻ  0,715 

Eigenvalue 7,116 1,109 

Cumulative % 59,71

3 
68,952 

KMO = 0,927 

Sig = 0,000 

Từ kết quả phân tích nhân tố EFA, sử dụng phần mềm AMOS 20.0 để tiến hành phân tích 

nhân tố CFA, kết quả như sau: 

 
Hình 2. Kết quả phân tích CFA 
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Theo Hair và cộng sự (2010)[26], trong phân tích CFA, các chỉ số Chi-spuare, CFI, TLI và 

RMSEA được dùng để đánh giá độ phù hợp của mô hình đo lường. Nếu một mô hình nhận giá trị 

Chi-spuare ≤2 là tốt, GFI, TLI và CFI từ 0,9 đến 1, RMSEA có giá trị < 0,08 thì mô hình này 

được xem là phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. Trong phân tích này, các giá trị Chi-spuare/df = 

1,609 < 2; RMSEA là 0,077 < 0,08 tốt ; đồng thời hai giá trị CFI và TLI là 0,963 và 0,953 > 0,9 

cho thấy mô hình đo lường phù hợp với dữ liệu thu thập được 

b. Phân tích nhân tố EFA cho biến phụ thuộc 

Bảng 4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến phụ thuộc 

Component Matrixa 

Mã 

hóa 
Biến 

Component 

1 

TC2 
GV lập kế hoạch giáo dục, tăng cường trải nghiệm, tương tác giữa cô và 

trẻ, giữa trẻ với trẻ để trẻ khám phá về BT thông qua các hoạt động HQC  
0,935 

TC3 
GV khuyến khích trẻ phát biểu ý kiến cá nhân, chia sẻ về BT và bộc lộ 

cảm xúc phù hợp trong các các hoạt động HQC 
0,868 

TC1 

GV chuẩn bị môi trường, cung cấp các trò chơi và nguyên vật liệu/học 

liệu mở phù hợp với trẻ trong hoạt động giáo dục nhằm tạo không khí 

vui vẻ, thoải mái, tạo cơ hội cho trẻ phát triển kĩ năng TNTBT 

0,866 

TC4 
GV quan sát và tham gia cùng trẻ trong các trò chơi để củng cố và mở 

rộng kĩ năng TNTBT cho trẻ  
0,847 

KMO = 0,794 

Sig = 0,000 

Eigenvalue = 3,095 

Cumulative % = 77,378 

Kết quả phân tích nhân tố EFA của biến phụ thuộc gồm 4 biến quan sát của ma trận xoay 

nhân tố (Rotated Component Matrix) cho thấy, hệ số tải của các biến quan sát đều thỏa mãn điều 

kiện khi phân tích nhân tố, hệ số tải nhân tố của các biến quan sát > 0,5. Đồng thời kiểm định 

Bartlett cho thấy giữa các biến trong tổng thể có mối tương quan với nhau (mức ý nghĩa Sig = 

0,000 < 0,5) với hệ số KMO = 0,794  > 0,5. Tổng phương sai trích là 77,378 có ý nghĩa là giải 

thích được 77,378% sự biến thiên của dữ liệu.  

* Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu:  

Sau khi kiểm tra lại thang đo và thực hiện phân tích EFA và CFA, mô hình được hiệu chỉnh 

như sau: có 2 yếu tố tác động đến việc giáo dục kĩ năng TNTBT cho trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên 

TCHQC là: “Hỗ trợ giáo dục” và “Bản thân trẻ”. 

* Đặt lại giả thuyết: 

Giả thuyết H1: Yếu tố hỗ trợ giáo dục (HTGD) không ảnh hưởng đến quá trình giáo dục kĩ 

năng TNTBT cho trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC.  

Giả thuyết H2: Yếu tố bản thân trẻ (BT) không ảnh hưởng đến quá trình giáo dục kĩ năng 

TNTBTcho trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC. 

2.4.4. Phân tích tương quan Pearson 

Từ kết quả Pearson cho thấy các biến độc lập BT, HTGD có mối tương quan thuận chiều với 

biến phụ thuộc TC vì các hệ số tương quan của các biến độc lập và biến phụ thuộc đều dương. Hệ 

số Sig của các biến độc lập đều có giá trị < 0,05 do đó chúng có ý nghĩa về mặt thống kê. 
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Bảng 5. Kiểm định tương quan mô hình 

Corrrelations 

 TC BT HTGD 

TC Pearson Corrrelation 

Sig.(2-tailed) 

N 

1 

 

103 

0,639** 

0,000 

103 

0,836** 

0,000 

103 

BT Pearson Corrrelation 

Sig.(2-tailed) 

N 

0,639** 

0,000 

103 

1 

 

103 

0,665** 

0,000 

103 

HTGD Pearson Corrrelation 

Sig.(2-tailed) 

N 

0,836** 

0,000 

103 

0,665** 

0,000 

103 

1 

 

103 

2.4.5. Phân tích hồi quy và kiểm định giả thuyết  

Bảng 6. Kết quả phân tích hồi quy và kiểm định giả thuyết 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 0,649 0,252  2,578 0,011   

BT 0,158 0,076 0,150 2,078 0,040 0,558 1,791 

HTGD 0,737 0,072 0,736 10,228 0,000 0,558 1,791 

R                                                      0,843a 

R Square         0,711 

Adjusted R Square       0,705 

F (ANOVA)     122,831 

Sig (ANOVA)    0,000b 

a. Dependent Variable:  TC 

a. Predictors: (Constant), HTGD, BT 

Thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính của biến phụ thuộc TC được thực hiện với 2 biến độc 

lập HTGD và BT đã thu được kết quả phù hợp. Hệ số R2 hiệu chỉnh là 0,705 tức là 70,5% sự biến 

thiên của việc tổ chức các hoạt động giáo dục có thể được giải thích bởi các biến độc lập trong 

mô hình, 29,5% còn lại có thể do ảnh hưởng của những biến khác ngoài mô hình và do sai số 

ngẫu nhiên.  

Giá trị F trong ANOVA đạt 122,831 với mức ý nghĩa (sig = 0,000 < 0,05) có nghĩa là mô 

hình lí thuyết phù hợp với dữ liệu thực tế nghiên cứu. 

Các biến HTGD và TB đều có Sig < 0,05, do đó các biến này có ý nghĩa thống kê, đều tác 

động lên biến phụ thuộc TC. Bên cạnh đó hệ số phóng đại phương sai VIF của các biến trong mô 

hình có giá trị là 1,791 < 2, chứng tỏ mô hình hồi quy không vi phạm giả thuyết hiện tượng đa 

cộng tuyến. Mô hình có ý nghĩa thống kê, các giải thuyết được chấp nhận.  

Kết luận: H1: Yếu tố hỗ trợ giáo dục (HTGD) ảnh hưởng đến việc giáo dục kĩ năng TNTBT 

cho trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC.  
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H2: Yếu tố bản thân trẻ (BT) ảnh hưởng đến việc giáo dục kĩ năng TNTBT cho trẻ MG 5-6 

tuổi dựa trên TCHQC.  

Mô hình chuẩn hóa: TC = 0.736*HTGD + 0.150*BT 

2.5. Kiểm định sự khác biệt 

Bảng 7. Kết quả kiểm định sự khác biệt 

 N �̅� S.D P value 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Trung cấp 14 4,2321 0,82895 

0,836 Cao đẳng 28 4,3214 0,83015 

Đại học 61 4,3648 0,70942 

Thâm niên 

công tác 

Dưới 5 năm 77 4,2727 0,76324 

0,001 Từ 5 năm đến dưới 10 năm 14 4,2500 0,83781 

Từ 10 năm trở lên 12 4,8333 0,32567 

Địa bàn 
Nội thành 56 4,3705 0,74771 

0,603 
Ngoại thoành 47 4,2926 0,76670 

Để kiểm định sự khác biệt trung bình giữa các biến trình độ chuyên môn, thâm niên công 

tác, địa bàn, tiến hành phân tích Independent - Sample T Test và One-way ANOVA cho kết quả 

như sau: 

 Yếu tố trình độ chuyên môn và yếu tố địa bàn không có tác động có ý nghĩa thống kê đến 

việc giáo dục kĩ năng TNTBT cho trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC (giá trị p-value lần lượt là 

0,836 và 0,603 > 0,05).  

Yếu tố thâm niên công tác: có sự khác biệt điểm số trung bình của nhóm có thâm niên công 

tác từ 10 năm trở lên so với 2 nhóm còn lại (P-value < 0,5). Đây là nhóm thâm niên công tác có 

kinh nghiệm lâu năm trong quá trình giáo dục trẻ. Điều này chứng minh rằng, giải thiết thâm niên 

công tác có thể là một trong những yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hành của giáo viên 

trong việc giáo dục kĩ năng TNTBT cho trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC.  

3. Kết luận 
Nghiên cứu này đề cập đến một số yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng TNTBT cho trẻ 

MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC. Kết quả cho thấy yếu tố hỗ trợ giáo dục, yếu tố bản thân trẻ và 

thâm niên công tác của giáo viên là các yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục kĩ năng TNTBT cho 

trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC. Trong đó, yếu tố hỗ trợ giáo dục có tác động mạnh nhất. Do 

đó, để tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng TNTBT cho trẻ MG 5-6 tuổi dựa trên TCHQC có hiệu 

quả, cần bồi dưỡng nâng cao năng lực của giáo viên mầm non, xây dựng hệ thống tài liệu, học 

liệu đa dạng và hữu ích cho giáo viên tham khảo và vận dụng trong các hoạt động giáo dục trẻ. 

Thiết kế môi trường học tập có tính mở, an toàn và kích thích sự tham gia và sự sáng tạo của trẻ, 

có sự hợp tác, tương tác thường xuyên giữa nhà trường và gia đình để quá trình giáo dục kĩ năng 

TNTBT cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi đạt kết quả cao. Kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất một số 

biện pháp nhằm thúc đẩy việc giáo dục kĩ năng tự nhận thức bản thân cho trẻ 5-6 tuổi dựa trên 

tiếp cận học qua chơi 
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